     BỘ Y TẾ



    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN CHẤM THI LÂM SÀNG

NĂM HỌC 


- 





HỌC KỲ: 




NGÀY THI :………..THÁNG: 

  NĂM: 




Môn thi: 







Lần thi thứ:



Lớp: 





Khóa:







Tổng số sinh viên: 











Định mức: 15.000đ/ sinh viên
	Stt
	Họ và Tên
	Bộ môn
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Bằng chữ: 












Người lập bảng




Duyệt của phòng Đào tạo

    BỘ Y TẾ



    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN CHẤM THI THỰC HÀNH
NĂM HỌC 


- 





HỌC KỲ: 




NGÀY THI :………..THÁNG: 

  NĂM: 




Môn thi: 





Lần thi thứ:





Lớp: 





Khóa:







Tổng số sinh viên: 











Định mức: 10.000đ/sinh viên
	Stt
	Họ và Tên
	Bộ môn
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Bằng chữ: 












Người lập bảng




Duyệt của phòng Đào tạo

    BỘ Y TẾ



    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN CHẤM KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

( ĐỐI VỚI CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ )
NĂM HỌC 


- 





HỌC KỲ: 




NGÀY KIỂM TRA :………..THÁNG: 

  NĂM: 




Môn thi: 





Lần thi thứ:





Lớp: 





Khóa:







Tổng số sinh viên: 











Định mức: 5.000đ/sinh viên
	Stt
	Họ và Tên
	Bộ môn
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Bằng chữ: 












Người lập bảng




Duyệt của phòng Đào tạo

      BỘ Y TẾ



    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN ĐỀ THI LÝ THUYẾT

NĂM HỌC 


- 





HỌC KỲ: 




NGÀY THI :………..THÁNG: 

  NĂM: 




Môn thi: 






Lần thi thứ:




Lớp: 





Khóa:







Tổng số sinh viên: 











Định mức:  Trắc nghiệm: 300.000đ/2 đề
                   Tự luận: 100.000 đ/ 2 đề
                   Trắc nghiệm và Tự luận (≥ 50% Trắc nghiệm): 300.000đ/2 đề
  
         Máy tính: 200.000đ/đề
	Stt
	Họ và Tên
	Hình thức đề 
	Thành tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Bằng chữ: 












Người lập bảng




Duyệt của phòng Đào tạo

    BỘ Y TẾ



    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN CHẤM THI LÝ THUYẾT

NĂM HỌC 


- 





HỌC KỲ: 




NGÀY THI :………..THÁNG: 

  NĂM: 




Môn thi: 







 Lần thi thứ: 

Lớp: 





Khóa:







Tổng số sinh viên: 











Định mức: Trắc nghiệm: 1.500
đ / bài
                  Tự luận:-    ≤ 60phút: 5.000đ/bài

  -  61( < 90phút: 8.000đ/bài
· > 90phút: 10.000đ/bài     
	Stt
	Họ và Tên
	Bộ môn
	Số bài
	Định mức
	Thành tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


Bằng chữ: 












Người lập bảng




Duyệt của phòng Đào tạo

